
                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 
SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải
- Tên công trình: Thiết kê, hiệu chỉnh và sử dụng các mô hình động để dạy phần sinh học tế bào, sinh học 10 THPT 

- Tên tác giả: Lê Viết Phương
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh ở trưởng THCS góp phần thực hiện tốt phòng trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

- Tên tác giả: Trần Thị Hải
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Những bài toán ngỡ quen mà lạ
- Tên tác giả: Lê Quốc Hán – Lê Thị Ngọc Thuý
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	


	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Đổi mới PPDH theo hướng tích cực hoá hoạt động người học các môn: Lý luận và PP GDTC; Thể dục; Điền kinh; Bơi lội ; Đá cầu
- Tên tác giả: Nguyễn Viết Minh và các cộng sự
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Tiếp cận PPDH tích cực trong dạy học môn Toán ở trường THCS 
- Tên tác giả: Trần Anh Tuấn
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An
- Tên tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi và các cộng sự
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Sử dụng và khai thác các bài tập toán Hình học góp phần rèn luyện tư duy sáng tạo học sinh trung học
- Tên tác giả: Mai Xuân Vinh
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số bài học kinh nghiệm thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An
- Tên tác giả: Trần Hữu Hy
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Thiết kế phần mềm quản lý thiết bị trong trường học
- Tên tác giả: Lê Quang Hùng
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THCS Minh Tân – Đô Lương
- Tên tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số giải pháp để nâng cao hoạt động các Trung tâm học  tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập
- Tên tác giả: Hoàng Đình Mỹ
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	


	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số kinh nghiệm xây dựng và bồi dưỡng năng khiếu đội tuyển Bóng đá tiểu học huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Tên tác giả: Hoàng Phú và các cộng sự
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                                                                Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số giải pháp và kết quả 4 năm chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” , ở cấp Tiểu học, huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An.
- Tên tác giả: Hồ Sỹ Huệ
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                        Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Chương trình và phương pháp dạy học tự chọn môn ngữ văn 12 THPT
- Tên tác giả: Nguyễn Chí Hoà
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                        Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số kinh nghiệm góp phần rèn kỹ năng trong dạy và học lịch sử ở trường THPT
- Tên tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hoa
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                        Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số hoạt động và trò chơi ứng dụng cho phần thực hành
- Tên tác giả: Nguyễn Thị Bính
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                        Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Tổng quát hoá cách viết đồng phân cấu tạo các hợp chất  hữu cơ trong chương trình hoá học phổ thông
- Tên tác giả: Nguyễn Văn Mơ
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                        Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và giáo dục dịnh dưỡng cho trẻ mầm non
- Tên tác giả: Trần Thị Kim Anh
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                        Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Phòng thực hành tin học: Thực trạng - lắp đặt - quản lý và một số giải pháp
- Tên tác giả: Nguyễn Anh Dũng – Nguyễn Quan Bằng
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                        Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Tổ chức trò chơi trong dạy học một số tiết ở lịch sử lớp 6
- Tên tác giả: Hồ Thị Như – Trần Thị Trinh
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                        Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Một số biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động sao nhi đồng ở liên đội trường tiểu học 
- Tên tác giả: Hồ Sỹ Hộ
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 

                                                                                                                                                        Mẫu M2-3
	UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐ XÉT THƯỞNG CÔNG TRÌNH 

SÁNG TẠO KH-CN NGHỆ AN 

CẤP TỈNH
	PHIẾU XÉT THƯỞNG

CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ  NĂM 
(Đối với công trình mang lại hiệu quả xã hội rõ rệt, không tính được bằng tiền)


- Họ và tên thành viên Hội đồng xét thưởng: Vũ Thế Hải

- Tên công trình: Dạy Tiếng Việt cho học sinh Dân tộc Thiểu số
- Tên tác giả: Nguyễn Thị Bích Nguyệt
	Tiêu chí đánh giá và chấm điểm
	Điểm          quy định
	Đánh giá của thành viên HĐ

	I.   TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO - Tối đa 30 điểm

	
	

	· Là giải pháp do tác giả ( hoặc đồng tác giả) tạo ra, có tính mới, (khác biệt với các giải pháp tư​ơng tự đã đã được công bố);  có khả năng tạo ra hiệu quả KT-XH lớn trong sản xuất và đời sồng;  được  áp dụng lần đầu tiên tại  Nghệ An 
	24 đến 30
	

	· Là Công trình ứng dụng Tiến bộ KH-CN;   đ​ược áp dụng tại  Nghệ An lần đầu tiên.
	11 đến 23
	

	· Là công trình Sáng kiến kinh nghiệm  (trong quản lý, tổ chức sản xuất,  giáo dục, y tế, …)
	1 đến 10
	

	II.  QUY MÔ, PHẠM VI ÁP DỤNG - Tối đa 30 điểm  

	
	

	· Giải pháp đã được áp dụng trong thực tế với quy mô lớn (trong toàn tỉnh, trong toàn ngành trong tỉnh – có khả năng áp dụng mở rộng)
	24 đến 30
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô vừa (trong toàn huyện, trong toàn ngành trong huyện – có khả năng áp dụng mở rộng )
	11 đến 23
	

	· Giải pháp đã được  áp dụng trong thực tế với quy mô nhỏ (ít nhất đã được áp dụng tại 5 đơn vị)
	1 đến 10
	

	III.  HIỆU QUẢ KỸ THUẬT, KINH TẾ, XÃ HỘI   - Tối đa 40 điểm 
	
	

	a) Hiệu quả xã hội: Tối đa 20 điểm
Cải thiện điều kiện sống, làm việc; bảo vệ môi tr​ờng; tạo việc làm; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kinh tế, quản lý văn hoá - xã hội; cải tiến phương pháp giảng dạy v à học, phòng chữa bệnh, ... 
	
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả lớn
	16 đến 20
	

	· Đánh giá  Lợi ích đạt được  khi áp dụng giải pháp vào thực tiễn đời sống:  đạt hiệu quả vừa
	6 đến 15
	

	b) Hiệu quả kinh tế:  Tối đa 15 điểm

Có thể thu được lợi ích kinh tế do áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn đời sống như​ng khó tính được  trực tiếp bằng tiền.
	
	

	· Giải pháp vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa mang lại lợi ích xã hội.
	6 đến 15
	

	· Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế nhỏ (hoặc không mang lại lợi ích kinh tế ) nhưng mang lại lợi ích xã hội. 
	1 đến 5
	

	c) Hiệu quả kỹ thuật:  Tối đa 5 điểm

Được thể hiện bằng những chi tiết kỹ thuật mới, phư​ơng pháp, liệu pháp, cách thức tiến bộ, sáng tạo hơn của giải pháp xét th​ưởng so với giải pháp đã biết.
	1 đến 5
	

	Tổng số điểm tối đa
	100
	


§Ò nghÞ møc th­ëng cña thµnh viªn Héi ®ång (®¸nh dÊu vµo « t­¬ng øng): 

     Công trình đạt giải khi cả I. II. III. đều phải có điểm. 

1) Từ  95 - 100 điểm: Đạt giải đặc biệt, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN  và  10 triệu đồng. (
2) Từ  85 - 94 điểm:   Đạt giải nhất,       được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và 7 triệu đồng.    (
3) Từ  75 - 84 điểm:   Đạt giải nhì,         được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   5 triệu đồng   (
4) Từ  65 - 74 điểm:   Đạt giải ba,          được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   3 triệu đồng   (
5) Từ  55 - 64 điểm:   Đạt giải tư,           được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo KH&CN và   2 triệu đồng  (
6) Từ 45 - 54 điểm:    Đạt giải khuyến khích, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 triệu đồng.
                                         (
 Thµnh viªn Héi ®ång xÐt th­ëng

     (ký tªn) 
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